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DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 
	Quyết định này quy định chi tiết khoản 5 Điều 20 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 về quy định khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy địa bàn thành phố Huế.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 


	-  Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu, sử dụng nhà ở được quy định tại  khoản 5 Điều 20 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ở các khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy địa bàn thành phố Huế.

- Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn thành phố Huế.

- Những nội dung không quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản đó.

	Điều 3. Quy định khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy
	

	1. Khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông phục vụ chữa cháy là khu vực có hệ thống đường giao thông không đảm bảo theo quy định.
	a) Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5 m; Chiều cao thông thuỷ nhỏ hơn 4,5 m; 

Nội dung thuyết minh:  Tại điểm 6.2.1.1 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định: “Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m”; do đó, việc dự thảo quy định xác định khu vực có đường giao thông không bảo đảm khi “Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5 m” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Tại điểm 6.2.1.3 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định: “Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m;”; do đó, việc dự thảo quy định xác định khu vực có đường giao thông không bảo đảm khi “Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua nhỏ hơn 4,5 m” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ cho xe chữa cháy không bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy.
Nội dung thuyết minh: 

- Tại điểm 6.2.9 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định: “Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình”; do đó, việc dự thảo quy định xác định khu vực có “Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ cho xe chữa cháy không bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

(Theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13316-1:2021 phòng cháy chữa cháy - xe ô tô chữa cháy (Phần 1. Yêu cầu chung và phương pháp thử), hạng xe trung bình có khối lượng toàn bộ lớn nhất của xe từ 3.500 kg đến 12.000 kg).

c) Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy khi nằm trên một mặt nghiêng có độ dốc vượt quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy vượt quá 1:8,3.
- Nội dung thuyết minh: Tại điểm 6.2.4, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định: “Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy không được quá 1:8,3”; do đó, việc dự thảo quy định xác định khu vực đường giao thông có “Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy không bảo đảm khi nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc vượt quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy vượt quá 1:8,3” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 
d) Đối với đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt có chiều dài lớn hơn 46 m không có bãi quay xe hoặc có bãi quay xe chữa cháy nhưng không bảo đảm theo quy định tại điểm 11.6, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

- Nội dung thuyết minh: Tại điểm 6.2.5, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD và nội dung sửa đổi điểm 6.4, Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy định: “Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt lớn hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay xe phù hợp với phương tiện chữa cháy ở địa phương”; do đó, việc dự thảo quy định xác định các tuyến đường giao thông không đảm bảo khi: “Đối với đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt có chiều dài lớn hơn 46 m không có bãi quay xe hoặc có bãi quay xe chữa cháy nhưng không đảm bảo theo quy định tại điểm 11.6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

đ) Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ có 01 làn xe chạy, cứ 100 m chiều dài không được thiết kế đoạn đường mở rộng để xe chữa cháy tránh nhau hoặc có thiết kế nhưng có chiều dài và chiều rộng không đảm bảo (chiều rộng tối thiểu là 7 m và chiều dài tối thiểu là 8 m).
-  Nội dung thuyết minh: Tại điểm 6.5, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định: “Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế một đoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8 m và chiều rộng tối thiểu 7 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng”; Do đó, việc dự thảo quy định xác định các tuyến đường giao thông không đảm bảo khi: “Đối với đường giao thông nhỏ hẹp không đảm bảo theo quy định tại điểm 6.5, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD (đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế một đoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8 m và chiều rộng tối thiểu 7 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng)” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

e)  Không bố trí hoặc có bố trí đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng lớn hơn 60 m từ khoảng cách vị trí xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ hình chiếu bằng (áp dụng đối với tuyến đường giao thông có các nhóm nhà F1, F2, F3, F4 (có chiều cao PCCC nhỏ hơn 15 m trong khu dân cư) và nhóm nhà F5).
-  Nội dung thuyết minh: 

+ Tại điểm 6.2.2.1, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định: “Nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 có chiều cao PCCC không quá 15 m không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy, tuy nhiên phải có đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà không lớn hơn 60 m”. 

+ Tại điểm 6.2.2.3, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi 1:2023 quy định: “Nhà nhóm F5 chỉ yêu cầu có đường cho xe chữa cháy tiếp cận của nhà không lớn hơn 60 m hoặc có phương án chữa cháy phù hợp khác đối với nhà F5 hạng A, B có tổng diện tích sàn đến 300 m2, nhà F5 hạng C, D, E có diện tích và chiều cao không vượt quá giới hạn cho phép lấy theo nhà có bậc chịu lửa V theo Phụ lục H”

+ Do đó, việc dự thảo quy định xác định khu vực có các tuyến đường giao thông không đảm bảo khi “Đối với các nhà F1, F2, F3, F4 (có chiều cao PCCC nhỏ hơn 15 m trong khu dân cư) và nhà nhóm F5 không bố trí  hoặc có bố trí đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng hoặc có bố trí nhưng lớn hơn 60 m từ khoảng cách vị trí xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ hình chiếu bằng” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành 

	2. Khu vực không bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy là khu vực không có hoặc có nguồn nước chữa cháy nhưng không đảm bảo theo quy định.


	Nhà ở tại khu vực có khoảng cách lớn hơn bán kính phục vụ của nguồn nước (trụ cấp nước chữa cháy hoặc bồn, bể, hồ nước,…) theo phương ngang (tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà) lớn hơn 400 m khi sử dụng máy bơm của xe chữa cháy hoặc lớn hơn 300 m khi sử dụng máy bơm di động để phục vụ chữa cháy.

-  Nội dung thuyết minh: 

+ Tại điểm 5.1.4.7, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy định: “Các trụ cấp nước chữa cháy phải được bố trí trên mạng đường ống sao cho tối thiểu 02 trụ khi lưu lượng yêu cầu từ 15 L/s trở lên, tối thiểu 01 trụ khi lưu lượng yêu cầu thấp hơn 15 L/s phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và bán kính phục vụ của mỗi trụ nước không lớn 400 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà”.
Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà trong các khu dân cư được xác định dựa trên quy mô dân số: 
(1) Tối thiểu 10 l/s đối với khu vực có quy mô dân số <5000 dân (không phụ thuộc vào số tầng của nhà) hoặc khu vực có dân số từ 5000 đến 25000 đối với các nhà xây dựng không quá 2 tầng. 
(2) Từ 20 l/s trở lên đối với các khu vực có quy mô dân số từ 25000 dân trở lên.

+ Tại điểm 5.1.5.9, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy định: “Bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo phải đặt tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ 400 m khi có máy bơm của xe chữa cháy hoặc 300 m khi có máy bơm di động”.
Để đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy phù hợp với các công trình xây dựng từ lâu đời, đồng thời phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn thấp nhất; Do đó, việc dự thảo quy định xác định “Khu vực có vị trí cách xa bán kính phục vụ của nguồn nước (trụ cấp nước chữa cháy, bồn, bể, hồ nước,…) theo phương ngang (tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà) lớn hơn 400 m khi sử dụng máy bơm của xe chữa cháy hoặc lớn hơn 300 m khi sử dụng máy bơm di động để phục vụ chữa cháy” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
(Dự thảo tiêu chí chỉ áp dụng và tính cho 01 trụ nước chữa cháy để phục vụ chữa cháy nhằm đảm bảo với các thực tiễn của các công trình hạ tầng cũ)

* Về phần chú thích quy định: Đối với bồn bể, hồ nước phải có trữ lượng nước bảo đảm (mực nước tối thiểu lớn hơn 0,5 m quy định tại Điều 5.1.5.8, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD); có bến, bãi đỗ cho xe, máy bơm chữa cháy lấy nước theo quy định.
-  Nội dung thuyết minh: 

 + Tại điểm 5.1.5.8, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy định “Lượng nước chữa cháy của bồn, bể và hồ nước nhân tạo xác định trên cơ sở tính toán lượng nước tiêu thụ và thời gian chữa cháy theo quy định; mực nước tối thiểu không được nhỏ hơn 0,5 m”
+ Tại điểm 5.1.5.4, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD quy định và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy định: “Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi lấy nước với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy”. 

+ Do đó, việc dự thảo chú thích hướng dẫn đối với bồn, bể, hồ nước xác định “*Chú thích: Đối với bồn bể, hồ nước phải có trữ lượng nước bảo đảm (mực nước tối thiểu lớn hơn 0,5 m quy định tại Điều 5.1.5.8, QCVN 06:2022/BXD); có bến, bãi đỗ cho xe, máy bơm chữa cháy lấy nước theo quy định” là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.


